
STT
Tên dược 

liệu công bố
Tên khoa học

Nguồn 

gốc

Số công bố TCCL 

hoặc số do công ty 

công bố

Phương 

pháp sơ 

chế

Tiêu 

chuẩn 

chất lượng 

áp dụng

Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố Ngày công bố

389 Huyết giác
Lignum 

Dracaenae

Việt 

Nam
CB.DL-00389-23

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần 

đông dược Sao Thiên 

Y

Xã Liên Hoa, Huyện 

Đông Hưng, Tỉnh 

Thái Bình. 23/7/2025

340
Bồ công 

anh

Herba 

Lactucae 

indicae

Việt 

Nam
CB.DL-000340-23 Cắt đoạn TCCS

Công ty cổ phần 

đông dược Sao Thiên 

Y

Xã Liên Hoa, Huyện 

Đông Hưng, Tỉnh 

Thái Bình. 23/7/2025
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(Ngày công bố 23/07/2025)


